
301/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :09/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TBN1Bình Định20/11/1999 Anh Bùi Trịnh Lan23207132721

26TBN1Gia Lai11/01/1998 Hà Nguyễn Thị22205230572

26TBN1Phú Yên08/11/1992 Hiền Phan Nguyễn Thanh22265216583

26TBN1Đà Nẵng03/09/1999 Hiếu Nguyễn Thị Ngọc232071106154

26TBN1Quảng Nam19/11/1999 Hòa Lê Thị Thu23203426815

26TBN1Quảng Nam01/07/1999 Hồng Võ Thị23207226666

26TBN1Đà Nẵng26/01/1999 Huy Nguyễn Thành23217171147

26TBN1Quảng Bình13/02/1999 Lành Nguyễn Thị232051119868

26TBN1T.T.Huế20/08/1998 Lụa Phan Thị22202175709

26TBN1DakLak28/04/1996 Nam Nguyễn Lê Hoài232121347410

Từ 15/7/20
qua 09/7/20

26THT2Khánh Hòa07/03/1993 Trang Trần Thị Thanh2326521269511

Thi ghépITA.53BĐà Nẵng20/02/1998 Diệu Võ Thị222025333212

Thi ghépITA.58BQuảng Nam17/12/1998 Nguyên Nguyễn Thị Thảo222052312813

Thi ghépITA.64BNghệ An29/07/1999 Khang Phùng Nguyên232171226014

1Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



301/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :09/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TBN1Quảng Nam26/06/1999 Nga Phạm Thúy23207169441

26TBN1Đà Nẵng11/11/1989 Nga Phạm Thị Liên232652126692

26TBN1Đà Nẵng20/03/1999 Ngân Mai Thị Thu232034104203

26TBN1Đà Nẵng22/12/1977 Ngọc Trần Thị Kim22265216824

26TBN1DakLak13/08/1998 Như Bùi Thị Quỳnh22205230845

26TBN1Quảng Ngãi27/04/1999 Như Vy Thị Quỳnh23205138266

26TBN1Quảng Bình01/06/1999 Phương Trần Hoàng Quỳnh23202103967

26TBN1Đăk Lăk01/06/1999 Quỳnh Phạm Thị Diệu23203146388

26TBN1Quảng Nam20/09/1992 Sương Nguyễn Thị23265211969

26TBN1Đà Nẵng12/01/1999 Tâm Trần Thị Thanh2320261154710

26TBN1Quảng Nam10/05/1994 Thanh Nguyễn Thị Thanh2326521267911

26TBN1Quảng Nam20/08/1997 Thi Nguyễn Thị Ánh222051267512

26TBN1Phú Yên28/02/1998 Thơ Huỳnh Thị Như222052293513

Thi ghépITA.64BQuảng Ngãi28/11/1999 Trâm Đoàn Thị Mỹ232051948514

Thi ghépITA.81AThanh Hóa08/08/1995 Hằng Đặng Thúy222652132815

2Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



501/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :09/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TBN1Đà Nẵng08/02/1994 Thương Phạm Thị Hoài22265217141

26TBN1Quảng Nam27/02/1998 Thuỷ Nguyễn Thị Thanh22205230002

26TBN1DakLak26/07/1998 Tiên Mai Thị Thủy22205232403

26TBN1DakLak03/05/1994 Trang Nguyễn Thị Thúy232652126944

26TBN1Đà Nẵng14/03/1999 Trinh Võ Thị Kiều23207167125

26TBN1Đà Nẵng28/01/1998 Trường Lê Nho22211795916

26TBN1DakLak28/10/1998 Uyên Nguyễn Cao Thu22205232697

26TBN1Đà Nẵng17/04/1998 Uyên Phạm Thị Hoàng22207171358

26TBN1DakLak25/03/1994 Vang Võ Thị Diệu232652127019

26TBN1Quảng Nam25/04/1999 Vương Nguyễn Thị Hải2320231015910

26TBN1Quảng Nam10/01/1994 Yến Trần Thị2326521270211

26THT1Quảng Nam09/09/1991 Anh Bùi Thị Kim222652184512

26THT1Quảng Bình18/09/1998 Bắc Phạm Xuân222161345013

26THT1Bắc Giang04/02/1974 Bắc Nguyễn Thị Hà2326521264614

26THT1Đà Nẵng10/10/1998 Châu Đinh Huỳnh Thanh222171909915

26THT1Quảng Nam09/11/1993 Dung Đặng Phương2326521265016

3Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



501/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :09/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26THT1Quảng Ngãi27/05/1999 Hà Trần Thị Thu23202160101

26THT1Quảng Bình10/06/1990 Hằng Võ Thị22265218322

26THT1Đà Nẵng01/06/1989 Hạnh Thái Thị Mỹ22265218753

26THT1Quảng Ngãi10/03/1999 Hưng Ngô Thanh23212153684

26THT1Quảng Nam25/12/1990 Hương Nguyễn Thị232652126575

26THT1Quảng Nam09/06/1989 Huynh Trần Thị Lệ232652126596

26THT1TT Huế19/10/1991 Khê Nguyễn Thị22265218417

26THT1Gia Lai01/02/1992 Lài Nguyễn Thị232652126618

26THT1Đà Nẵng22/08/1986 Lan Dương Thị Kim232652126629

26THT1DakLak27/11/1998 Linh Nguyễn Ngọc222052312310

26THT1Quảng Nam09/03/1993 Linh Nguyễn Thúy222652184811

26THT1DakLak11/01/1998 My Nguyễn Quốc Diệu222052299012

26THT1Quảng Nam16/11/1998 Nam Phạm Phước222161549613

26THT1Quảng Nam04/04/1985 Ngân Võ Thị Bích232652118114

26THT1DakLak20/06/1998 Nguyên Lê Thị222052295815

26THT1Quảng Nam10/06/1994 Nguyệt Cao Thị Minh2326521267216

26THT1Quảng Nam10/10/1998 Phận Lê Tấn222161344917

4Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :09/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26THT1Đà Nẵng26/02/1996 Phước Đàm Long Lê Thiện20205242601

Không nộp
đơn ĐK dự
thi

26THT1Đà Nẵng03/05/1994 Tâm Cao Nguyễn Minh232652126782

26THT1Quảng Nam07/12/1999 Thanh Nguyễn Thị Kim23203413033

26THT1Quảng Nam25/06/1985 Thành Trần Thái232752126824

26THT1Quảng Nam25/07/1999 Thảo Bùi Thị Thanh232072110615

26THT1Đà Nẵng03/12/1994 Thảo Trần Miên232652126846

26THT1Đà Nẵng03/03/1999 Tiên Võ Tấn Hà23207172517

26THT1Quảng Nam17/06/1993 Trang Nguyễn Thị Huyền232652126908

26THT1Quảng Nam07/09/1994 Trang Phạm Thị Thùy232652126919

26THT1Quảng Nam16/09/1993 Trang Nguyễn Thị Thúy2326521269210

26THT1Quảng Nam21/02/1994 Trang Phạm Kiều2326521269611

26THT1Thanh Hóa05/10/1980 Tuân Lê Minh2327521269812

26THT1TT Huế22/02/1998 Tùng Trương Thanh222161345313

26THT1Quảng Nam05/06/1993 Tuyết Nguyễn Thị Ánh2326521269914

26THT1Quảng Nam02/09/1981 Vân Nguyễn Thị222652187915

26THT1Quảng Nam03/01/1999 Vi Dương Thị Tường2320311093116

26THT1DakLak02/04/1998 Vy Đỗ Uyên222052863817

26THT1Quảng Nam07/07/2000 Ý Phan Thị Như2420311494718

Từ 15/7/20
qua 09/7/20

26THT2Đà Nẵng02/06/1998 Yến Tống Lê Hoàng222052305219

ITA.65BHà Tĩnh12/01/1999 Anh Nguyễn Hà232025749220

ITA.65BĐà Nẵng17/12/1999 Ánh Nguyễn Ngọc Song232025755121

ITA.65BQuảng Nam11/12/1999 Ánh Nguyễn Thị Kim232071651722

ITA.65BKon Tum20/10/1999 Diễm Nguyễn Thị Ngọc232025432823

ITA.65BNghệ An31/08/1999 Đức Lê Quang2321861037724

ITA.65BThanh Hóa06/04/1999 Dung Nguyễn Thị2320211021025

5Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :09/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.65BQuảng Bình20/11/1998 Duyên Phan Thanh222052279826

6Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :09/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.65BQuảng Ngãi28/01/1999 Giang Nguyễn Thị Trà232026117101

ITA.65BPhú Yên26/02/1998 Giang Võ Thị Trà232051109252

ITA.65BQuảng Nam11/10/1999 Hà Đặng Thị23202575483

ITA.65BGia Lai04/07/1998 Hằng Bùi Thu22205229384

ITA.65BBình Định12/12/1998 Hiếu Hồ Nhân22215232515

ITA.65BGia Lai04/07/1998 Hương Bùi Thu22205126956

ITA.65BThanh Hóa08/01/1998 Hương Nguyễn Thị Lan22205230467

ITA.65BBình Định30/01/1998 Huy Hà Gia22215227728

ITA.65BBình Định01/05/1999 Kiều Cao Thị23205194839

ITA.65BQuảng Nam08/07/1999 Lệ Dương Thị Mỹ2320341052810

ITA.65BDakLak01/01/1998 Liễu Lê Thị222052322911

ITA.65BDakLak12/07/1998 Mẫn Trần Thị Kiều232051946712

ITA.65BPhú Yên05/10/1999 Nga Lê Nguyễn Thanh232051946913

ITA.65BQuảng Nam15/11/1999 Nhi Nguyễn Thị Yến2320341052714

ITA.65BQuảng Nam03/11/1999 Nhi Đỗ Thị Yến2320711136215

ITA.65BQuảng Nam06/08/1997 Oanh Phan Thị Kiều2320261196916

ITA.65BĐà Nẵng18/06/1998 Phúc Trần Hoàng222152278517

ITA.65BĐà Nẵng14/04/1999 Quỳnh Ngô Thị Như232021990318

ITA.65BBình Định15/08/1998 Tâm Võ Minh222152328119

ITA.65BQuảng Nam09/06/1999 Thiều Nguyễn Thị Như232026436020

ITA.65BĐà Nẵng03/08/1999 Thư Doãn Thị Anh232051258121

ITA.65BQuảng Nam08/01/1999 Thùy Võ Thị Yên232071230122

ITA.65BPhú Yên16/07/1999 Thy Nguyễn Huỳnh Mai232051210023

ITA.65BQuảng Nam19/12/1999 Trâm Nguyễn Thị Bích232026436224

ITA.65BPhú Yên12/06/1999 Trâm Cao Thị Bích232031583625

7Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



508 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :09/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.65BKon Tum04/07/1998 Uyên Đoàn Thị Hải22205229751

ITA.65BQuảng Nam24/11/1999 Vân Mai Thị Ánh23202607242

ITA.65BQuảng Nam21/10/1999 Vi Nguyễn Thị Tường23205195233

ITA.65BĐăkLăk22/10/1998 Vi Phạm Thị Trà232086124804

ITA.65BBình Định15/05/1999 Vy Nguyễn Thị Tuyết232086105815

ITA.65BĐà Nẵng18/10/1999 Vỹ Hồ Thúy23202127036

ITA.65BQuảng Ngãi09/12/1999 Yên Lương Thị Thu23205121097

ITA.66BQuảng Ngãi17/04/1998 Châu Bùi Thị Tú22202174688

ITA.66BPhú Yên08/10/1999 Chi Nguyễn Thị Yến23202553889

ITA.66BĐà Nẵng05/09/1999 Diễm Ngô Thị Ngọc232051535210

ITA.66BQuảng Nam16/07/1999 Dũng Đinh Gia232162379511

ITA.66BQuảng Bình02/12/1999 Hằng Võ Thị Lệ232051420212

ITA.66BQuảng Bình24/04/1999 Huế Lê Thị Mỹ2320261049513

ITA.66BQuảng Bình01/05/1999 Hương Nguyễn Diệu232024973114

ITA.66BQuảng Nam17/01/1999 Huyên Tống Mai Hạnh232071041015

ITA.66BQuảng Ngãi29/11/1999 Huyền Lê Thị Thanh232051050216

ITA.66BPhú Yên03/12/1999 Huyền Huỳnh Như232052546817

ITA.66BPhú Yên27/07/1998 Khang Huỳnh Phú2421710136218

ITA.66BĐà Nẵng19/01/1999 Lan Đào Thị Ngọc232021324919

ITA.66BPhú Yên20/12/1999 Linh Nguyễn Thị Mỹ2320511058520

8Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



609/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :09/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.66BPhú Yên13/07/1999 Loan Trần Thị Như232051111311

ITA.66BQuảng Nam30/04/1999 Lợi Nguyễn Hoàng23211240992

ITA.66BQuảng Trị27/05/1999 Lý Trương Phương23202643563

ITA.66BGia Lai09/05/1999 Nam Chu Văn23215292684

ITA.66BQuảng Nam24/02/1998 Nguyên Phan Thị Thảo22205230495

ITA.66BQuảng Bình20/07/1999 Nhàn Nguyễn Thị Thanh23205151406

ITA.66BQuảng Bình23/02/1997 Nhân Lê Thanh Ngọc23216297557

ITA.66BĐà Nẵng27/08/1999 Nhiên Phạm Nguyễn Quỳnh23207132888

ITA.66BBình Định24/07/1999 Nữ Lê Thị Mỹ23205238709

ITA.66BQuảng Nam01/03/1999 Tài Nguyễn Ngọc232162275610

ITA.66BBình Định10/01/1999 Tâm Hồ Thị Minh232025760211

ITA.66BHà Tĩnh31/07/1999 Thu Bùi Thị Hoài2320511161712

ITA.66BLâm Đồng05/12/1999 Thư Nguyễn Thị Anh232051209713

ITA.66BĐà Nẵng20/12/1999 Thư Huỳnh Đoan232051344214

ITA.66BQuảng Nam19/12/1999 Thư Nguyễn Thị Anh232071359515

ITA.66BQuảng Bình15/09/1998 Thương Dương Thị Hoài2320511147416

9Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG
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CHỮSỐ

ĐIỂM
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ITA.66BBình Định03/06/1999 Thuyền Ngô23215194581

ITA.66BQuảng Nam23/03/1999 Trà Nguyễn Thị Thanh23202112682

ITA.66BQuảng Trị05/08/1999 Trang Trần Thuỳ232071116253

ITA.66BQuảng Nam05/04/1999 Tuấn Nguyễn Bá Minh23215138284

ITA.66BĐà Nẵng15/12/1992 Tùng Nguyễn Văn23215238925

ITA.66BDakLak04/12/1999 Tuyên Lê Thị232051106766

ITA.66BQuảng Nam22/09/1998 Uyên Bùi Thị Phương22205228807

ITA.66BQuảng Ngãi27/02/1999 Viên Phan Thị Tú23205127818

ITA.66BQuảng Ngãi20/11/1996 Vương Trần Duy22216155229

ITA.67BGia Lai13/10/1999 Anh Nguyễn Thị Lan232086292510

ITA.67BQuảng Ngãi04/10/1996 Bông Nguyễn Thị222052313811

ITA.67BQuảng Nam29/10/1999 Đạt Trần Tấn232112200812

ITA.67BGia Lai12/11/1997 Dung Võ Minh Hạnh222052313013

ITA.67BQuảng Nam04/08/1998 Hạ Lê Thị222052303514
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CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.67BQuảng Nam25/02/1999 Hằng Đặng Thị Thúy23207152041

ITA.67BQuảng Ngãi10/08/1999 Hiên Trần Thị Xuân23207165072

ITA.67BBình Định21/02/1999 Hiền Phạm Thị23203157163

ITA.67BĐà Nẵng15/03/1997 Hồng Trần Thị22205231624

ITA.67BDakLak15/11/1998 Hương Trần Ngân22205231725

ITA.67BHà Nội26/09/1999 Hương Doãn Thu232071118006

ITA.67BQuảng Trị17/10/1999 Hương Trần Thị Thanh23207132797

ITA.67BQuảng Trị16/02/1998 Huyền Võ Thị Ngọc22205228428

ITA.67BDakLak03/04/1998 Huyền Ngô Thị Bích23202622269

ITA.67BQuảng Trị11/01/1999 Khánh Nguyễn Khắc232186527810

ITA.67BKhánh Hòa12/07/1998 Kiều Bùi Thị Thúy222052299611

ITA.67BQuảng Nam09/09/1999 Lệ Nguyễn Thị Mỹ232071700812

ITA.67BQuảng Bình05/03/1999 Linh Nguyễn Hiền Diệu232071123413

ITA.67BQuảng Nam30/08/1996 Lộc Lưu Đào Minh222052321814

ITA.67BQuảng Nam04/06/1999 Ngọc Lê Thị Kim232071042215
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ITA.67BQuảng Nam25/05/1999 Nguyên Ngô Nguyễn Hạ23207204091

ITA.67BĐà Nẵng13/12/1999 Nguyệt Nguyễn Minh23207135772

ITA.67BGia Lai24/09/1997 Nhung Võ Thị Cẩm22205231293

ITA.67BQuảng Ngãi10/10/1999 Quỳnh Nguyễn Như232032116934

ITA.67BQuảng Nam07/12/1996 Thảo Nguyễn Thị Thạch21205248435

ITA.67BĐà Nẵng23/11/1999 Thi Nguyễn Thị Minh23207117646

ITA.67BQuảng Bình22/09/1997 Tiên Nguyễn Thị Thủy22205283807

ITA.67BQuảng Nam09/05/1999 Tiên Nguyễn Lê Thủy232032119108

ITA.67BĐà Nẵng17/11/1998 Tiên Đặng Quỳnh232071115209

ITA.67BQuảng Ngãi04/04/1998 Tin Nguyễn Thị Hồng222052311010

ITA.67BBình Định15/08/1999 Uyên Trương Hà232071671511

ITA.67BQuảng Ngãi02/05/1999 Vi Điệp Thị Thúy232071312412

ITA.67BQuảng Nam20/11/1999 Viên Huỳnh Thị Thảo232031571113

ITA.67BQuảng Nam20/08/1999 Viên Lê Thị232071450214

ITA.67BQuảng Nam11/06/1998 Yến Nguyễn Tiểu2320711142915
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